
Tuần
Thời

 gian

T2 T3 T4 T5 T6

1  NT

TD: 

Bò theo đường ngoằn 

ngèo 

KPKH: 

NB: Tên, công việc của 

những người thân trong 

gia đình

HĐVĐV: 

Xếp nhà cho bé

LQVVH: 

Truyện: Cháu chào ông ạ

AN: Dạy hát: Cả nhà 

thương nhau

VĐTN: Cháu yêu bà

2 MGB1

TD: 

Chuyền bắt bóng hai 

bên theo hàng ngang

KPKH: 

Quan sát, thảo luận đặc 

điểm bên ngoài của một 

số con vật nuôi (thuộc 

nhóm gia súc)

LQVVH: 

Thơ: Con trâu

LQVT: 

Tách một nhóm có 3 đối 

tượng thành các nhóm nhỏ 

hơn và đếm

AN: Dạy hát : Ai cũng 

yêu chú mèo

          Nghe hát: Chú 

mèo con

          - Trò chơi: Tai ai 

tinh

3 MGB2

TD: 

Chuyền bắt bóng hai 

bên theo hàng ngang

LQVT: 

Tách một nhóm có 3 

đối tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn và đếm

KPKH: 

Quan sát, thảo luận đặc 

điểm bên ngoài của 

một số con vật nuôi 

(thuộc nhóm gia súc)

AN: Dạy hát : Ai cũng yêu 

chú mèo

          Nghe hát: Chú mèo 

con

          - Trò chơi: Tai ai tinh

LQVVH: 

Thơ: Con trâu

4 MGB3
LQVVH: 

Thơ: Con trâu

LQVT: 

Tách một nhóm có 3 

đối tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn và đếm 

TD: 

Chuyền bắt bóng hai 

bên theo hàng ngang

KPKH: 

Quan sát, thảo luận đặc điểm 

bên ngoài của một số con vật 

nuôi (thuộc nhóm gia súc)

AN: VĐTN : Ai cũng 

yêu chú mèo

          Nghe hát: Chú 

mèo con

          - Trò chơi : 

Nghe tiết tấu tìm đồ vật
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5 MGB4

LQVT: 

Tách một nhóm có 3 

đối tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn và 

đếm 

TD: 

Chuyền bắt bóng hai 

bên theo hàng ngang

KPKH: 

Quan sát, thảo luận đặc 

điểm bên ngoài của 

một số con vật nuôi 

(thuộc nhóm gia súc)

AN: VĐTN : Ai cũng yêu 

chú mèo

          Nghe hát: Chú mèo 

con

          - Trò chơi : Nghe tiết 

tấu tìm đồ vật

LQVVH: 

Thơ: Con trâu

6 MGN1
TD: 

Chạy chậm 60- 80 m 

VĂN HỌC: 

Truyện: Củ cải trắng

TẠO HÌNH: 

Cắt, dán 1 số loại rau 

KPKH: 

Một số loại rau 

AN: Dạy vận động Bắp 

cải xanh

7 MGN2
KPKH: 

Một số loại rau 

TD: 

Chạy chậm 60- 80 m 

VĂN HỌC: 

Truyện: Củ cải trắng

AN: Vận động Bắp cải xanh TẠO HÌNH: 

Cắt, dán 1 số loại rau 

8 MGN3
TD: 

Chạy chậm 60- 80 m 

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại 

rau 

TẠO HÌNH: 

Cắt, dán 1 số loại rau 

VĂN HỌC: 

Truyện: Củ cải trắng

AN: Bắp cải xanh

9 MGL1

TD: 

BTTH: Bật liên tục 

vào vòng. Ném xa 

bằng 1 tay 

LQCC: 

Làm quen chữ cái h,k

KPKH: 

Tìm hiểu về một số loại 

rau

VĂN HỌC: 

Thơ  Vườn cải

AN: Bầu và bí

10 MGL2

KPKH:                          

Phân loại một số loại 

rau mà trẻ biết

TD: 

BTTH: Bật liên tục vào 

vòng. Ném xa bằng 1 

tay 

VĂN HỌC: 

Thơ  Vườn cải

AN: Bầu và bí LQCC: 

Làm quen chữ cái h,k

11 MGL3

TD: 

BTTH: Bật liên tục 

vào vòng. Ném xa 

bằng 1 tay 

KPKH: 

Tìm hiểu về một số loại 

rau

VĂN HỌC: 

Thơ  Vườn cải

LQCC: 

Làm quen chữ cái h,k

AN:VĐ Bầu và bí                      

NH: Quả gì               

TC: Tai ai tinh



12 MGL4

KPKH: 

Bé tìm hiểu về một số 

loại rau

TD: 

BTTH: Bật liên tục vào 

vòng. Ném xa bằng 1 

tay 

LQCC: 

Làm quen chữ cái h,k

AN: Bầu và bí                    

NH: Em ra vườn rau               

TC: Đoán tên bạn hát

VĂN HỌC: 

Thơ  Vườn cải

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý
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